PHẪU THUẬT HÀM MẶT 1
1. Mã số học phần: MFS331
2. Tên học phần: Phẫu thuật hàm mặt 1.

3. Số tín chỉ: 3(1-2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5.  Năm học: học kỳ 10
6.  Giảng viên phụ trách: Ths. Lê Ngọc Uyển
7.  Cán bộ tham gia giảng dạy: Ths. Lê Ngọc Uyển, Ts. Hoàng Tiến Công, Ts. Lê Ngọc Tuyến, Ths. Nguyễn Văn Ninh, Bs. Nguyễn Nam Hà, Bs. Nguyễn Đăng Thắng, Bs. Vũ Ngọc Tú, Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm.
8.  Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức: 

- Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, nguyên tắc điều trị chấn thương và bệnh lý viêm nhiễm vùng hàm mặt.

- Vận dụng được các kiến thức vào thực hành  sơ, cấp cứu, điều trị chấn thương và viêm nhiễm hàm mặt trong lâm sàng

· Thái độ:

- Coi trọng việc thăm khám lâm sàng và chẩn đoán đúng các chấn thương vùng hàm mặt.
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc xử trí kịp thời cấp cứu hàm mặt
· Kỹ năng
- Khám và chẩn đoán được các bệnh lý viêm nhiễm và chấn thương vùng hàm mặt

- Thực hiện được các thủ thuật cố định hai hàm

- Sơ cứu được các trường hợp cấp cứu chấn thương và viêm nhiễm hàm mặt..
9.  Mô tả học phần: 
Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết trình bày về triệu chứng, chẩn đoán chấn thương hàm mặt và điều trị của một số bệnh lý viêm nhiễm hàm mặt. Phần thực hành hướng dẫn cách khám và chẩn đoán, cấp cứu và điều trị một số bệnh lý chấn thương và viêm nhiễm vùng hàm mặt.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Sinh viên phải hoàn thành các học phần: Phẫu thuật miệng 1, bệnh học miệng, hàm mặt 1. 
11.2. Yêu cầu:

Đạt các chỉ tiêu thực hành:

	Chỉ tiêu

	Khám và chẩn đoán gãy xương tầng giữa mặt: 3 ca
Khám và chẩn đoán gãy xương hàm dưới: 3 ca
Khâu phục hồi vết thương phần mềm hàm mặt đơn giản: 2 ca
Kiến tập sơ cứu chấn thương hàm mặt: 4 ca

Thay băng và bơm rửa vết thương vùng hàm mặt: 3 ca
Cố định hai hàm bằng cung tiguested và nút Ivy trên mô hình: 4 c
Cố định xương gãy bằng chỉ thép trên mô hình: 4 ca


12.  Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	Bài 1
	Đại cương chấn thương vùng hàm mặt
Mục tiêu:
1. Phân tích được đặc điểm giải phẫu liên quan đến các chấn thương vùng hàm mặt
2. Trình bày được nguyên nhân, phân loại và nguyên tắc xử trí chấn thương hàm mặt.

3. Vận dụng được kiến thức trong xử trí cấp cứu chấn thương hàm mặt trên lâm sàng.

Nội dung:

1. Đặc điểm giải phẫu liên quan đến các chấn thương vùng hàm mặt
2. Nguyên nhân, phân loại chấn thương hàm mặt
2.1. Nguyên nhân
2.2.  Phân loại chấn thương
3. Nguyên tắc cấp cứu chấn thương hàm mặt
3.1. Kiểm soát đường thở
3.2. Thông khí
3.3. Tuần hoàn
3.4. Thần kinh
4. Xử trí cấp cứu:
4.1. Kiểm soát đường thở, nhịp thở, thông khí

4.2. Xử trí chảy máu và chống sốc

	3 tiết

	Bài 2
	Vết thương phần mềm vùng hàm mặt

Mục tiêu:
1. Trình bày được phân loại và nguyên tắc xử trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt

2. Áp dụng được nguyên tắc xử trí vết thương vùng hàm mặt trong thực hành lâm sàng..

Nội dung:

1. Đặc điểm vết thương phần mềm

2. Phân loại vết thương phần mềm

3. Nguyên tắc xử trí vết thương phần mềm

4. Xử trí các loại vết thương phần mềm

4.1. Vết thương xây xát

4.2. Vết thương đụng dập

4.3. Vết thương rách da

4.4. Vết thương xuyên

4.5. Vết thương mất tổ chức

4.6. Vết thương do hỏa khí

4.7. Vết thương tuyến nước bọt
	2 tiết

	Bài 3
	Gãy xương tầng giữa mặt

Mục tiêu:
1. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán gãy xương tầng giữa mặt

2. Vận dụng được kiến thức vào chẩn đoán gãy xương tầng giữa mặt
Nội dung:

1. Gãy xương hàm trên

1.1. Đặc điểm giải phẫu xương hàm trên

1.2. Phân loại gãy xương hàm trên

1.3.Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng gãy xương hàm trên

2. Gãy xương gò má

2.1.Đặc điểm giải phẫu xương gò má

2.2. Phân loại gãy xương gò má cung tiếp

2.3. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng gãy xương gò má cung tiếp
	3 tiết

	Bài 4
	Gãy xương hàm dưới

Mục tiêu:
1. Trình bày được phân loại và triệu chứng gãy xương hàm dưới.

2. Vận dụng kiến thức để chẩn đoán gãy xương hàm dưới
Nội dung:

1. Đặc điểm giải phẫu xương hàm dưới

2. Phân loại gãy xương hàm dưới theo vị trí

3. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng gãy xương hàm dưới
	2 tiết

	Bài 5
	Viêm nhiễm vùng hàm mặt
Mục tiêu:
1. Trình bày được nguyên nhân và nguyên tắc chung trong xử trí viêm nhiễm vùng hàm mặt

2. Trình bày được các thể viêm nhiễm thường gặp vùng hàm mặt

3. Vận dụng được các kiến thức trên để chẩn đoán và xử trí cấp cứu trong viêm nhiễm hàm mặt
Nội dung:

1. Nguyên nhân

2. Nguyên tắc chung xử trí viễm nhiễm vùng hàm mặt

3. Viêm mô tế bào khu trú nông: áp xe vùng dưới hàm, áp xe vùng dưới cằm.

4. Viêm mô tế bào khu trú sâu: áp xe cơ cắn, áp xe khoang chân bướm hàm, áp xe khoang bên hầu.

5. Viêm mô tế bào lan tỏa: phlegmon sàn miệng, phlegmon nửa mặt.

6. Viêm xoang hàm trên do răng

7. Viêm xương tủy hàm
	5 tiết

	
	
	15 tiết


12.2. Lâm sàng
	Bài 1
	Khám, chẩn đoán và làm bệnh án chấn thương hàm mặt
	 6 tiết

	Bài 2
	Khám, chẩn đoán và làm bệnh án viêm nhiễm hàm mặt
	 6 tiết

	Bài 3
	Xử trí vết thương phần mềm đơn giản
	 6 tiết

	Bài 4
	Sơ cứu chấn thương hàm mặt
	 6 tiết

	Bài 5
	Cố định hai hàm bằng nút Ivy, cung tiguested
	6 tiết

	
	
	30 tiết


13.  Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thực hành. 

14.  Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay.
Bài giảng điện tử.
Máy vi tính, Projector.

Mô hình, tranh ảnh, phim X.Quang. 
Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật hàm mặt.

15.  Đánh giá:

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Vấn viết)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2    (Vấn đáp)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3    (Vấn viết)


16.  Tài liệu
Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Bệnh lý và Phẫu thuật miệng - hàm mặt, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thái Nguyên, ”Bài giảng phẫu thuật hàm mặt”, lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo:

2. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội, “Bệnh lý và Phẫu thuật hàm mặt tập I”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.

3. Bộ môn Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội,  “Răng hàm mặt”, tập II, Nhà xuất bản y học, 1977.

4. Bộ môn Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội, “Răng hàm mặt”, tập III, Nhà xuất bản y học, 1977.

5. Reed O.D, Paul N, “Surgery of facial fracture”, W. B. Saunder Company, 1964
17. Lịch học:
	
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	Lý thuyết
	1


	2
	Đại cương chấn thương vùng hàm mặt
TL: Mối liên quan giữa giải phẫu vùng hàm mặt và đặc điểm chấn thương vùng hàm mặt
	2
2
	
	1,2,3
	TT

TL



	
	
	4
	Vết thương phần mềm vùng hàm mặt

Viêm nhiễm vùng hàm mặt
	  2

2
	
	1,3
	TT
TT

	
	
	6
	Gãy xương tầng giữa mặt.
TL: Phân biệt triệu chứng của gãy xương gò má và gãy xương hàm trên.
	2
2
	
	1,3
	TT
TL


	
	2
	3
	Gãy xương hàm dưới.

TL: Xử trí bệnh nhân Phlegmon sàn miệng.
	2

2


	
	1,3
	TT
TL

	
	
	5
	Viêm nhiễm vùng hàm mặt
	2


	
	1,4
	TT

Vấn viết

	Lâm sàng
	1+2
	Khám, chẩn đoán và làm bệnh án chấn thương hàm mặt.
  Khám, chẩn đoán và làm bệnh án bệnh lý hàm mặt.
Xử trí vết thương phần mềm đơn giản
	6
6

3
	
	1
	TH

	
	3+4
	Xử trí vết thương phần mềm đơn giản (tiếp)

Sơ cứu chấn thương hàm mặt

Cách uốn cung tiguested, cố định liên hàm
Thi lâm sàng
	3

6

6
	
	1
	TH

Vấn đáp


